
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

H19.12-

240529-

0004

THẠCH 

LINH 
TRANG 075197016934 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

30/08/

1997

Tổ 9 A, KP3A, phƣờng 

Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

2

H19.12-

240627-

0010

NGUYỄN 

THỊ 
THOA 075168006746 05/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

10/08/

1968

SỐ NHÀ 168, TỔ 4, KHU 

PHỐ 114, thị trấn Định 

Quán, huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2022

Cao đẳng 

Đại Việt Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

3

H19.12-

240626-

0015

NGUYỄN 

HOÀI 
THANH 075189015524 05/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

15/06/

1989

SỐ NHÀ 168, TỔ 4, KHU 

PHỐ 114, thị trấn Định 

Quán, huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc

4

H19.12-

240626-

0034

TRỊNH 

THỊ TRÀ 
MY 038198021672 05/01/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

03/11/

1998

Xóm 20, xã Xuân Tín, huyện 

Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

5

H19.12-

240625-

0014

phạm thị 

thùy 
linh 075300003591 28/06/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

05/02/

2000

Tổ 6A,ấp 8, xã Xuân Tây, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2021

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

6

H19.12-

240625-

0015

Hồ Minh Ngọc 040087032337 02/05/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

21/04/

1987

Tổ dân phố 7, thị trấn Phƣớc 

Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh 

Lâm Đồng

Dƣợc sĩ 

Đại học
2021

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

Hộ khẩu

 thường trú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phạm vi HĐCM 

được  cấp

Chứng minh nhân dân Năm sinh Văn bằng chuyên môn

DANH SÁCH 

 CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC

(đính kèm theo Quyết định số:                       /QĐ-SYT ngày           tháng          năm 2024)
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Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

Hộ khẩu
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Phạm vi HĐCM 

được  cấp

Chứng minh nhân dân Năm sinh Văn bằng chuyên môn

7

H19.12-

240625-

0008

NGUYỄN 

THỊ 

NGỌC 

THẢO 001180029080 10/04/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

28/07/

1980

14/5/34 TM Sóng Thần, 

phƣờng Dĩ An, thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dƣơng

Dƣợc sĩ 

Đại học
2020

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc

8

H19.12-

240625-

0009

NGUYỄN 

THỊ 
ANH 042195009013 12/07/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

08/08/

1995

xã Đức Bồng, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Danh hiệu 

cử nhân 

thực hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

công thƣơng 

Việt Nam

 Quầy thuốc

9

H19.12-

240625-

0010

ĐẶNG 

THỊ 
THÚY 068197006537 28/06/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

02/09/

1997

Thôn Mỹ Bắc, xã Nam Ninh, 

huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm 

Đồng

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

10

H19.12-

240624-

0037

HOÀNG 

THỊ 
CÚC 044163002785 03/03/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

25/11/

1963

180/67 Nguyễn Hữu Cảnh, 

phƣờng 22, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc sĩ 

Đại học
2020

Đâi học Đại 

Nam
 Nhà thuốc

11

H19.12-

240624-

0038

TRIỆU 

THỊ 
THU 066190005304 10/02/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

24/03/

1990

Thôn Hợp Thành, xã Ea 

M'DRóh, huyện Cƣ M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2012

Trung cấp 

Bách Khoa 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

12

H19.12-

240624-

0039

PHAN 

THỊ 
TRINH 030195016174 23/08/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

15/07/

1995

xã Quang Phục, huyện Tứ 

Kỳ, tỉnh Hải Dƣơng

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng y 

dƣợc Pasteur

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

13

H19.12-

240624-

0040

DƢƠNG 

THỊ 
THƠM 025198005949 12/07/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

04/12/

1998

Xóm Rịa 2, xã Võ Miếu, 

huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú 

Thọ

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2020

Cao đẳng Y 

dƣợc Hà Nội

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ dƣợc 

liệu, thuốc dƣợc 

liệu, thuốc cổ 

truyền

14

H19.12-

240624-

0042

NGUYỄN 

HUỲNH 

MẪN 

KHỞI 079198016334 18/07/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

23/06/

1998

117/6 tổ 5, KP1, phƣờng Tân 

Thới Nhất, quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Dƣợc sĩ 

Đại học
2021

Đại học 

công nghệ 

TP HCM

 Nhà thuốc

15

H19.12-

240624-

0043

VŨ 

PHƢƠNG 
THẢO 079193017501 19/04/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

12/08/

1993

B 4/3 ấp T2, xã Tân Kiên, 

huyện Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Đại học Y 

dƣợc TP. 

HCM

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

2
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Phạm vi HĐCM 

được  cấp

Chứng minh nhân dân Năm sinh Văn bằng chuyên môn

16

H19.12-

240620-

0014

Nguyễn 

Thị Nhƣ 
Thủy 075181003731 13/09/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

07/09/

1987

C11, tổ 14B, KP2, phƣờng 

Bình Đa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

DSĐH 2019

Đại học 

quốc tế 

Hồng Bàng

 Nhà thuốc

17

H19.12-

240624-

0044

BÙI THỊ MIỀN 075190000281 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

20/03/

1990

Ấp 6, xã Phú Thịnh, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2022

Cao đẳng Lê 

Quí Đôn
 Quầy thuốc

3
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